
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 5 0  /2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

THÔNG T Ư
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của 

Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài 
chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một sô nội dung của Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trên thị 
trường chứng khoán như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử 
trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin 
điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, lưu ký 
chứng khoán, niêm yết chứng khoán; hoạt động quản lý công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt động công bố thông tin và 
các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy định tại Luật 
Chứng khoán.

2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh bao gồm Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), 
Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chúng khoán 
(TTLKCK), tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty đại chúng, nhà đầu tư và các tổ 
chức trung gian khác lựa chọn giao dịch trong hoạt động chứng khoán và thị 
trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử.

3. Giải thích từ ngữ

3.1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán là các giao dịch trong 
hoạt động, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán được thực hiện 
bằng phương tiện điện tử, bao gồm: hoạt động chào bán chứng khoán ra công

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1



chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán; hoạt động quản lý công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt động công hố 
thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy 
định tại Luật Chứng khoán.

3.2, Chứng từ điện tử trong lĩnh vực chứng khoán là thông điệp dữ liệu về 
hoạt động nghiệp vụ chứng khoán được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu 
trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến; 
hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chửng 
khoán ra cỏng chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán; hoạt động quản 
lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt 
động công bố thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng 
khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán.

3.3. Phiếu lệnh điện tử  là thông điệp dữ liệu ghi lại những dữ liệu khách 
hàng đã đặt lệnh giao dịch qua hệ thống dữ liệu (của công ty chứng khoán nơi 
khách hàng mở tài khoản giao dịch) tại một thời điếm nhất định mà chỉ có khách 
hàng truy cập được vào hệ thống đó thông qua mật khẩu truy cập và mật khâu đặt
lệnh.

4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

4.1. Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán phải 
tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bàng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp 
với Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11.

4.2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán 
phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1.1 Phần II của Thông tư số 
78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

4.3. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1.2 Phần II của Thông 
tư số 78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

5. Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến

5.1. Yêu cầu về dịch vụ•  •

5.1.1. Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các công ty 
chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư để mở tài khoản, đặt lệnh, đưa ra yêu cầu 
đôi với các giao dịch chứng khoán, hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng 
Internet hoặc điện thoại.

5.1.2. Các chứng khoán được phép thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến là 
các chứng khoán được giao dịch trên SGDCK.

5.1.3. Công ty chứng khoán phải tạo một trang thông tin điện tử với địa chỉ 
xác định trên mạng Internet đóng vai trò như một cổng vào cho dịch vụ giao dịch
trực tuyến.
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5.1.4. Nhà đầu tư mở tài khoản theo quy định của pháp luật tại trang thông 
tin điện tử của một công ty chứng khoán có thế thực hiện được dịch vụ giao dịch 
trực tuyến sau khi đăng ký và thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết.

Khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư có thế sử dụng 
phiếu lệnh điện tử, trong đó phiếu lệnh điện tử phải đáp ứng đủ các tiêu chuân quy 
định tại Điều 5 của Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính.

5.1.5. Công ty chứng khoán phải trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch chứng 
khoán trực tuyến cho nhà đầu tư; không được ủy thác hoặc thuê các tổ chức không 
được phép khác thông qua hình thức thanh toán phí dịch vụ.

5.1.6. Công ty chứng khoán phải ban hành quy trình thực hiện dịch vụ giao 
dịch trực tuyến phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và phải ký một hợp đồng băng 
văn bản với khách hàng quy định rõ các trách nhiệm pháp lý của cả hai bên bao 
gồm trách nhiệm bồi thường khi xảy ra rủi ro. Công ty chứng khoán cũng phải nêu 
rõ các rủi ro liên quan đối với nhà đầu tư dưới hình thức một “Bản công bố rủi ro” 
đính kèm hợp đồng.

5.1.7. Công ty chứng khoán phải lưu trữ, đảm bảo tính toàn vẹn dạng 
ngưvên bản của các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và ghi âm 
các cuộc điện thoại đặt lệnh của khách hàng ít nhất là 10 năm.

5.1.8. Công ty chứng khoán có trách nhiệm bảo mật thông tin của các tổ
chức, cá nhân tham gia giao dịch trực tuyến theo quy định của pháp luật. Công ty 
chứng khoán không được phép công bố ra bên ngoài trang thông tin điện tử kinh 
doanh hợp pháp các chương trình hoặc hệ thống liên quan đến tài khoản tiên,
chửng khoán, thông tin nhận dạng và các dữ liệu khác của nhà đầu tư.

5.1.9. Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến phải cung 
cấp những phương pháp giao dịch thay thế dự phòng cho khách hàng sử dụng dịch 
vụ giao dịch trực tuyến.

5.1.10. Công ty chứng khoán có trách nhiệm cung cấp thường xuyên các 
văn bản đối chiếu về các hoạt động giao dịch điện tử cho các nhà đầu tư sử dụng 
dịch vụ giao dịch trực tuyến.

5.1.11. Công ty chứng khoán không được cung cấp dịch vụ giao dịch trực 
tuyến về chuyển nhượng các nguồn lực tài chính, chuyển nhượng và uỷ thác mua 
bán chứng khoán.

5.1.12. Công ty chứng khoán phải công bố những rủi ro có liên quan trên 
“Bản công bố rủi ro”, trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty và trên 
phần mềm ứng  dụng của khách hàng. Những rủi ro được công bố bao gồm các rủi 
ro sau:

a. Trong khi truyền tải qua mạng Internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị 
ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu;

b. Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể không chính xác, lỗi 
về bảo mật có thể xảy ra;
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c. Giá cả thị trường và các thông tin chửng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai
lệch;

d. Các rủi ro khác mà các cơ quan quản lý chứng khoán, công ty chứng 
khoán có thể thấy cần thiết phải công bố.

5.1.13. Công ty chứng khoán tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ giao 
dịch trực tuyến phải chú thích thời gian hiệu lực hoặc thời gian trê của các Bảng 
giá chứng khoán niêm yết khi gửi cho khách hàng. Trường hợp công ty chứng 
khoán cung cấp thông tin chứng khoán cho khách hàng thì phải công bố nguồn của 
thông tin.

5.2. Yêu cầu về kỹ thuật

5.2.1. Công ty chứng khoán phải áp dụng những giải pháp kỹ thuật toàn 
diện và chặt chẽ để đảm bảo rằng hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến được tách 
biệt về mặt kỹ thuật với các hệ thống kinh doanh khác; ngăn chặn việc truy cập bất 
hợp pháp vào hệ thống kinh doanh nội bộ của công ty chứng khoán thông qua hoạt 
động giao dịch trực tuyến.

5.2.2. Công ty chứng khoán phải tách biệt về mặt kỹ thuật tất cả các dữ liệu 
thông tin của những nhà đầu tư không đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến với hệ 
thống dịch vụ giao dịch trực tuyến; phải thiết lập hệ thống hạn chế nội bộ.

5.2.3. Hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến phải có giải pháp kỹ thuật đảm 
bảo an toàn hệ thống, lưu trữ dĩr liệu dự phòng và khôi phục hỏng hóc để đảm bảo 
cả vê mặt kỹ thuật về tính an toàn, trọn vẹn, chính xác các dữ liệu của khách hàng.

5.2.4. Công ty chứng khoán phải bố trí các nhân viên nghiệp vụ đủ trình độ 
quản lý và giám sát các hoạt động của hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến. Công 
ty chứng khoán phải có đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về 
công nghệ thông tin như: Quản trị hệ điều hành, quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật 
bảo mật, quản trị mạng.

5.2.5. Hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến phải có những chức năng hoặc 
phương tiện cho việc quản lý thời gian thực và ngăn chặn những cuộc truy cập bất 
hợp pháp. Hệ thống phải lưu giữ một cách hợp lý các thông tin nhật ký hàng ngày 
và kiêm tra các bản lưu phần mềm chính của hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến 
như hệ thông vận hành mạng, hệ thông quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thông quản lý 
mạng.

5.2.6. Thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, các 
lệnh giao dịch và các thông tin nhạy cảm khác phải được mã hóa một cách thích 
hợp trong quá trình truyền tải qua mạng Internet.

5.2.7. Công ty chứng khoán phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật hoặc 
quản lý đáng tin cậy để xác định một cách chính xác những nhà đầu tư trực tuyến; 
ngăn chặn những khách hàng giả mạo hoặc những công ty chứng khoán giả mạo.
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